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Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, đồng thời triển khai trách nhiệm được giao tại khoản 2 Điều 54 Luật Chuyển giao công nghệ và kế hoạch công tác năm 2018 của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng Dự thảo Quyết định về một số chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Dự thảo Quyết định). Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Quyết định này như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT 

1. Thực trạng công nghệ và nhập khẩu công nghệ ở Việt Nam
Chuyển giao công nghệ (CGCN) từ nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian qua chủ yếu thông qua các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, hợp đồng nhập khẩu dây chuyền thiết bị công nghệ giữa các doanh nghiệp trong nước và nhà cung cấp nước ngoài. Hàng trăm hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam đã góp phần đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất và trình độ công nghệ của các ngành kinh tế như: thăm dò khai thác dầu khí, điện tử-viễn thông, sản xuất và lắp ráp ô tô,… Nhiều ngành nghề, sản phẩm mới được tạo ra với công nghệ hiện đại, chất lượng tạo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần tăng đáng kể năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam. Điều này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy nhiên, nhìn chung CGCN từ nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian qua vẫn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng, công nghệ chuyển giao chưa phải là những công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, theo thống kê tại báo cáo 25 năm thực hiện đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì chỉ có 5-6% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ cao của thế giới, trên 80% sử dụng công nghệ trung bình, còn lại là thấp và lạc hậu. Thực tế sau 30 năm thu hút FDI, bên cạnh những đánh giá tích cực về tác động cải thiện công nghệ của dòng vốn này còn nhiều ý kiến cho rằng với luồng FDI tăng nhanh những năm gần đây nhưng chưa giúp nhiều cho việc cải thiện công nghệ tại các doanh nghiệp trong nước.
Theo kết quả tính toán của Tổng Cục thống kê cho thấy cơ bản có sự thay đổi, mặc dù còn chậm của các doanh nghiệp về đời công nghệ. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ từ trước năm 1990 đã giảm từ 3% xuống còn 1.1%. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng công nghệ cách đây 10 năm cũng đã giảm nhanh từ 30% xuống còn 21%. Các doanh nghiệp FDI không có sự vượt trội đáng kể về sử dụng công nghệ mới, tỷ lệ doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ sản xuất của 1-2 năm hiện tại là 15% trong khi của doanh nghiệp tư nhân là 13.7% và của doanh nghiệp nhà nước là gần 10%.

Về hình thức chuyển giao, các kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy hình thức mua công nghệ kèm theo máy móc, thiết bị là kênh quan trọng nhất
. Hiện nay, chưa có thống kê nào thể hiện hoặc tách được phần công nghệ gắn kèm với các máy móc, thiết bị, tuy nhiên số liệu về nhập máy móc, thiết bị cũng cho ta thấy phần nào việc nhập công nghệ kèm theo. Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan, trong giai đoạn 5 năm 1986-1990, Chính phủ đã tập trung đẩy mạnh năng lực sản xuất trong nước bằng cách đưa ra các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy nhập khẩu máy móc, thiết bị trong thời gian này, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận, sử dụng các trang thiết bị, máy móc nhập khẩu định hướng làm chủ công nghệ. Tỷ trọng nhập khẩu thiết bị, máy móc đạt trung bình khoảng 33,4% so với tổng nguồn kinh phí nhập khẩu. Giai đoạn 2006-2014, tỷ trọng nhập khẩu thiết bị khoảng giảm xuống còn khoảng 17% so với tổng trị giá nhập khẩu nhưng giá trị tuyệt đối đã ở mức gần 128 tỷ USD, gần bằng 70% GDP của quốc gia năm 2014. 
Ngoài nhập công nghệ kèm theo máy móc thiết bị nêu trên, thống kê hợp đồng chuyển giao đăng ký tại các địa phương từ năm 2007 đến 2014 cho thấy chủ yếu là chuyển giao quy trình, bí quyết và trợ giúp kỹ thuật, chuyển giao đối tượng sở hữu công nghiệp còn ít. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ KH&CN từ năm 2007 đến 2014 có 187 hợp đồng CGCN đăng ký tại các địa phương, trong đó chuyển giao 137 quy trình công nghệ (73%), 140 bí quyết công nghệ (75%), 145 trợ giúp kỹ thuật (77.5%), 134 nội dung chuyển giao liên quan đến đào tạo vận hành công nghệ (71.5%) và chỉ chuyển giao 25 sở hữu công nghiệp (13%). 
 Nhìn chung, hoạt động nhập công nghệ trong nhiều năm qua chưa đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Tình trạng này là do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

a) Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa (chiếm khoảng 96%) nên khả năng tài chính còn hạn hẹp. Nhà nước chưa có các chính sách hữu hiệu hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ để đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. 
b) Các doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động đổi mới công nghệ đang ở mức thấp khoảng 1.5% doanh thu, trong khi đó con số này ở các nước tiên tiến trong khu vực là từ 5-10%. Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới
, so với các nước trong khu vực có khá ít doanh nghiệp Việt Nam chi mua hoặc cấp phép cho các sáng chế và kiến thức để phát triển sản phẩm và quy trình mới (chỉ khoảng 3% doanh nghiệp Việt Nam chi mua bằng sáng chế, trong khi đó Thái Lan và Malaysia khoảng 10%, Phillipines khoảng 9%).  
c) Doanh nghiệp thiếu thông tin, kinh nghiệm trong việc đàm phán hợp đồng nên nhiều trường hợp công nghệ bị lạc hậu ngay từ lúc nhập về, phải chấp nhận mức giá cao, chưa ràng buộc đúng trách nhiệm của bên bán, chịu thiệt thòi khi giải quyết tranh chấp phát sinh. 
d) Các hoạt động hỗ trợ chuyển giao công nghệ như: thông tin, tư vấn, môi giới, đánh giá, thẩm định, giám định... còn yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ nhập công nghệ, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.
2. Thực trạng chính sách nhập khẩu công nghệ của Việt Nam
Ở Việt Nam, tầm quan trọng của nhập công nghệ đã được chỉ rõ trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước. Văn kiện Đại hội Đảng khóa X cũng nêu rõ: “Đẩy mạnh có chọn lọc việc nhập công nghệ, mua sáng chế, kết hợp công nghệ nội sinh để nhanh chóng đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ của các ngành có lợi thế cạnh tranh, có tỷ trọng lớn trong GDP, các ngành công nghiệp bổ trợ và tạo nhiều việc làm cho xã hội...”. Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã nêu rõ: “Xây dựng và thực hiện chính sách nhập khẩu công nghệ”.
Đồng thời, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhập khẩu công nghệ. Các văn bản trực tiếp điều chỉnh hoạt động chuyển giao công nghệ bao gồm: Luật Khoa học và công nghệ, Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật đầu tư, Luật thương mại, Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo lập cơ sở pháp lý quan trọng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhập công nghệ.
Mặt khác, để khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp đổi mới công nghệ, Nhà nước đã ban hành một số chính sách, chương trình hỗ trợ, trong đó có Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ, các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

 Gần đây, trong các quyết định phê duyệt chiến lược hoặc đề án phát triển các ngành, vấn đề nhập công nghệ đã được quan tâm và quy định cụ thể hơn. Ví dụ, tại điểm d, khoản 2 Mục II Điều 1 Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/03/2018 phê duyệt chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 quy định “Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mua thiết kế, công nghệ, … ” ;  Tại điểm e, khoản 1 Mục III Điều 1 Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 quy định “Lựa chọn nhập một số công nghệ cao trong nông nghiệp từ nước ngoài mà trong nước chưa có..”…
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hệ thống văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến nhập công nghệ đã bộc lộ những tồn tại sau đây:

a) Thiếu định hướng cụ thể về công nghệ cần nhập khẩu phục vụ nhu cầu phát triển của các Bộ, ngành và địa phương.
b) Nhu cầu nhập công nghệ phục vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp là rất lớn, tuy nhiên nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ cụ thể để đáp ứng. Cơ chế, chính sách hiện hành chưa tạo thực sự tạo điều kiện tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ hiệu quả nhu cầu nhập công nghệ của doanh nghiệp.
c) Thiếu chính sách hỗ trợ và cơ chế phối hợp các nguồn tài chính khác nhau để khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ để sản xuất,  để làm chủ, thích nghi, phát triển và lan tỏa công nghệ nhập.
d) Thiếu chính sách hỗ trợ để nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ: thông tin, tư vấn, môi giới, đánh giá, thẩm định, giám định... nhằm đáp ứng nhu cầu nhập công nghệ.
3. Kinh nghiệm của một số nước về nhập khẩu công nghệ
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra sâu rộng, chính sách nhập công nghệ được đặc biệt quan tâm ở nhiều nước đang phát triển nhằm nhanh chóng nâng cao trình độ công nghệ của các ngành có lợi thế cạnh tranh, các ngành có giá trị gia tăng cao, đồng thời góp phần thúc đẩy năng lực nghiên cứu và phát triển trong nước.
Kinh nghiệm của nhiều nước trong khu vực cho thấy, trong những năm đầu của quá trình công nghiệp hóa, đổi mới công nghệ ở các nước này chủ yếu dựa vào nhập khẩu có chọn lọc, kết hợp với nghiên cứu và phát triển trong nước để làm chủ, thích nghi và phát triển công nghệ nhập nhằm nâng cao trình độ công nghệ, năng lực cạnh tranh của một số ngành, lĩnh vực ưu tiên của quốc gia. 
Quá trình xây dựng năng lực công nghệ nội sinh dựa vào nhập, làm chủ, thích nghi và nội địa hóa công nghệ nhập kéo dài từ 25- 30 năm.
 Thời kỳ đầu, các nước nhập khẩu công nghệ đều đóng vai trò là người mua thụ động, chủ yếu nhập các công nghệ đã phổ biến để sản xuất các sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu và thúc đẩy xuất khẩu. Nhập khẩu công nghệ chủ yếu được thực hiện qua một số hình thức đơn giản như nhập khẩu máy móc, thiết bị, nhãn hiệu, bí quyết, thiết kế kèm theo dịch vụ kỹ thuật để thực hiện hợp đồng sản xuất gia công cho nhà thầu nước ngoài, thiết kế-chế tạo máy móc, thiết bị và sản phẩm theo mẫu của nước ngoài. Nhập khẩu trọn gói toàn bộ dây chuyền công nghệ hay toàn bộ nhà máy theo phương thức chìa khóa trao tay cũng khá phổ biến trong thời kỳ này. 
Từ những năm 1980 trở lại đây, cùng với quá trình phát triển kinh tế và tác động mạnh mẽ của quá trình toàn cầu hóa, chính sách nhập công nghệ cũng được điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh mới. Sự phát triển nhanh chóng của thị trường công nghệ khu vực và quốc tế đã tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn cho việc mua bán công nghệ. Bên bán có thể lựa chọn đối tác, địa điểm hiệu quả hơn để chuyển giao công nghệ, còn bên mua có thể thu nhiều lợi ích hơn nhờ mua được công nghệ thích hợp với giá rẻ, ít bị ràng buộc vào các điều kiện đặt ra của bên bán. Vì vậy, vai trò của các tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển giao công nghệ ngày càng trở nên quan trọng. 
Trong những năm gần đây, nhập khẩu công nghệ được đẩy mạnh thông qua các kênh chính thức như: chuyển giao li-xăng, góp vốn bằng giá trị công nghệ trong dự án đầu tư nước ngoài, mua công nghệ kèm theo máy móc, thiết bị v.v.. Nhà nước khuyến khích đa dạng hóa các kênh và nguồn nhập khẩu công nghệ nhằm tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn phù hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và khai thác tối đa hiệu quả của từng kênh, nguồn công nghệ nhập khác nhau.
Ở hầu hết các quốc gia, hoạt động nhập công nghệ được điều chỉnh bởi nhiều văn bản luật liên quan, bao gồm: chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thương mại,…Mục tiêu chủ yếu của chính sách nhập khẩu công nghệ là nhằm khuyến khích nhập chọn lọc các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong nước chưa tạo ra được để phục vụ sản xuất - kinh doanh, nhập công nghệ kết hợp với làm chủ, thích nghi và phát triển công nghệ nhập trên cơ sở liên kết tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện nâng cao năng lực công nghệ trong nước. Hoạt động được hỗ trợ bao gồm: mua bí quyết, bản quyền sáng chế, thiết kế, hình mẫu công nghệ của nước ngoài; mua công nghệ kèm theo máy móc, thiết bị; thuê chuyên gia nước ngoài để tư vấn, đào tạo; cử chuyên gia trong nước đi đào tạo, tập huấn ở nước ngoài để hỗ trợ CGCN; mua một số máy móc, thiết bị kỹ thuật cao để phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng nhập khẩu công nghệ. Các hoạt động này được thực hiện thông qua hình thức chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu công nghệ hoặc mua bán máy móc, thiết bị có kèm theo công nghệ. Cơ chế hỗ trợ cũng rất đa dạng về nguồn vốn, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ (hỗ trợ kinh phí trực tiếp để mua, cho vay ưu đãi, ưu đãi đầu tư).
Các nước khác nhau có cách tiếp cận và sách lược nhập khẩu công nghệ khác nhau. Hàn Quốc có một chiến lược nhập khẩu công nghệ bài bản và có tính toán. Giai đoan đầu, khi chưa đủ năng lực sản xuất, Hàn Quốc tiến hành nhập toàn bộ máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất dưới dạng chìa khóa trao tay. Giai đoạn tiếp theo, song song với việc nhập máy móc, thiết bị, Hàn Quốc tiến hành tiếp nhận, cấp phép sử dụng công nghệ thông qua các hợp đồng chuyển nhượng li xăng từ các công ty đa quốc gia và chuyển hướng, chú trọng đến đầu tư cho R&D và đào tạo nguồn nhân lực để tiếp nhận, giải mã công nghệ. Sau khi đã làm chủ được công nghệ nhập, Hàn Quốc thực hiện nhập khẩu công nghệ có chọn lọc, tập trung nhập vào các công nghệ nguồn, công nghệ chủ đạo tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, có sức cạnh tranh lớn trên thị trường trong và ngoài nước. Trong trường hợp, phải nhập khẩu công nghệ thông qua FDI, Hàn Quốc hạn chế tỷ lệ góp vốn đầu tư nước ngoài không quá 50% nhằm tạo điều kiện cho trong nước phát triển và tăng tính tự chủ trong phát triển kinh tế. 
Trung Quốc không có một chiến lược nhập khâu công nghệ nhất quán trong quá trình phát triển của mình nhưng họchiến lược ngắn hạn trong từng giai đoạn về nhập khẩu công nghệ. Thời gian đầu, vào thập niên 60 của thế kỷ trước, Trung Quốc thực hiện chính sách nhập toàn bộ máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất (chủ yếu từ Liên Xô cũ). Sau đó, Trung Quốc chuyển hướng chính sách sang nhập khẩu các công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản và các nước Tây Âu nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tích lũy. Tiếp sau đó, Trung Quốc chuyển hướng sang nhập những phần chủ chốt của các thiết bị và công nghệ để trang bị lại cho các nhà máy đã có sẵn công nghệ và cập nhật phát triển các sản phẩm. Đến giai đoạn sau này, khi nền công nghiệp đã phát triển mạnh, Trung Quốc lại chuyển đổi chính sách nhập khẩu công nghệ dưới hình thức mới, đó là cho phép các công ty và tập đoàn lớn trên thế giới hình thành các cơ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Trung Quốc. Các công ty này đã tiến hành chuyển giao công nghệ cho các cơ sở trong nước. 

Đài Loan có một chiến lược nhập khẩu công nghệ từ rất sớm và nhất quán. Ngay từ đầu, Chính phủ Đài Loan đã có những định hướng trong việc nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài. Đầu tiên, công nghệ được nhập vào qua kênh đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Sau đó, Đài Loan chuyển sang tập trung nguồn lực để  nhập công nghệ dưới hình thức nhượng quyền sử dụng (Li xăng). Sau khi sở hữu được một số  lượng lớn các công nghệ nhập, Đài Loan chuyển đổi chính sách sang chủ động nghiên cứu và phát triển (R&D), chủ động khai thác công nghệ, làm chủ và sáng tạo công nghệ. Và chính sách này vẫn ổn định và duy trì cho đến nay. 
Từ các phân tích nêu trên cho thấy mỗi quốc gia đều xây dựng cho mình một phương thức nhập khẩu công nghệ riêng, được điều chỉnh, thay đổi một cách linh hoạt để thích ứng với từng thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Có những quốc gia có định hướng chiến lược nhập khẩu rõ ràng như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan. Có quốc gia thường xuyên thay đổi chính sách về nhập công nghệ, không có một chiến lược nhập khẩu công nghệ nhất quán và có mục tiêu lâu dài như Trung Quốc, do phụ thuộc nhiều vào tình hình chính trị - xã hội.
Tóm lại, khi công nghệ trong nước còn chưa phát triển, các quốc gia đều thực hiện chuyển giao công nghệ thông qua đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp kinh phí mua sáng chế, bí quyết kỹ thuật, mua máy móc thiết bị kèm theo công nghệ để phục vụ sản suất – kinh doanh đồng thời Nhà nước hỗ trợ việc nghiên cứu, làm chủ và phát triển các công nghệ nhập. Với thực trạng, năng lực công nghệ của doanh nghiệp, quốc gia hiện nay, chúng ta đang đi theo đúng hướng nhập khẩu và chuyển giao công nghệ qua hình thức các Dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), tuy nhiên cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhập công nghệ nhanh chóng nâng cao trình độ công nghệ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và các ngành kinh tế, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập có hiệu quả vào nền kinh tế khu vực và thế giới; đồng thời khuyến khích việc nhập khẩu công nghệ kết hợp với làm chủ, thích nghi, phát triển công nghệ nhập trên cơ sở liên kết tổ chức khoa học và công nghệ với doanh nghiệp nhằm xây dựng năng lực công nghệ trong nước. Việc xây dựng một số chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ với định hướng về công nghệ nhập, nội dung hỗ trợ, hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay là rất cần thiết và cấp bách.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo với sự phối hợp tham gia của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. Bộ cũng đã tiến hành một số cuộc khảo sát, tọa đàm với các tổ chức, doanh nghiệp, đã tổ chức các cuộc hội thảo vấn đề khác nhau để xây dựng Dự thảo.  

Bộ KH&CN cũng đã nghiên cứu kinh nghiệm một số nước trên thế giới và trong khu vực về nhập khẩu công nghệ. Bộ KH&CN cũng đã tiến hành rà soát, đánh giá các quy định của pháo luật hiện hành liên quan đến quản lý, hỗ trợ nhập khẩu công nghệ.

Bộ KH&CN gửi lấy ý kiến bằng văn bản các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức khoa học và công nghệ. Đồng thời, giới thiệu Dự thảo Quyết định trên Công thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để xin ý kiến các cá nhân, tổ chức. 
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Dự thảo được xây dựng theo quan điểm chủ đạo về nhập khẩu công nghệ đã được chỉ rõ trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước. Dự thảo Quyết định đã cụ thể hóa và phát triển các quan điểm như sau:

+ Nhập khẩu công nghệ là biện pháp chủ yếu trong những năm tới để đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ và nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và các ngành kinh tế;

+ Tập trung nhập khẩu có chọn lọc những công nghệ tiên tiến, công nghệ mới công nghệ cao gắn với hoạt động sản xuất - kinh doanh, gắn với các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án phát triển của các bộ, ngành, địa phương.

+ Nhà nước cần có một số chính sách hỗ trợ phù hợp với năng lực công nghệ hiện nay của doanh nghiệp, trước hết cần hỗ trợ mua bí quyết, sáng chế, thiết kế, giống cây trồng hoặc mua công nghệ có gắn kèm máy móc thiết bị để giúp doanh nghiệp nhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ, năng lực cạnh tranh. 

+ Nhà nước khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động nhập khẩu công nghệ, đổi mới công nghệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Với các quan điểm cụ thể ở trên, Dự thảo Quyết định tập trung chủ yếu vào hình thành một số chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ phục vụ sản xuất – kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời khuyến khích nhập khẩu thích nghi, làm chủ và phát triển công nghệ nội sinh từ công nghệ nhập, cụ thể bao gồm một số nội dung chính sau:

1. Về lựa chọn công nghệ cần nhập khẩu
Thực tế, nhu cầu công nghệ của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp trong nước rất đa dạng, phong phú. Tùy vào mục tiêu, nhu cầu phát triển, năng lực của mình mà các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp sẽ lựa chọn công nghệ phù hợp. 
Hiện nay, nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ đã ban hành Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao. Vì vậy, Dự thảo này chỉ quy định điều kiện chung về công nghệ cần được hỗ trợ nhập khẩu và giao cho các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chiến lược ngành, tình hình phát triển kinh tế xã hội sẽ xác định, lựa chọn và lập danh mục công nghệ cần nhập khẩu để triển khai hỗ trợ. Cụ thể, điều kiện chung (khoản 1 Điều 3 Dự thảo) để các Bộ, ngành, địa phương lập danh mục công nghệ cần nhập khẩu gồm:

a) Công nghệ phục vụ trực tiếp các mục tiêu, nhiệm vụ trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các bộ, ngành, địa phương.

b) Công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch, công nghệ cao phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam và quy định của pháp luật hiện hành.

c) Công nghệ tạo ra sản phẩm công nghệ cao; công nghệ tạo ra các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; công nghệ tạo ra hoặc đổi mới sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực; công nghệ trong sản xuất, phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển. 
2. Các nội dung hỗ trợ nhập công nghệ
Dự thảo Quyết định quy định nội dung hỗ trợ nhập khẩu công nghệ tại khoản 3 Điều 3 của Dự thảo. Việc quy định các nội dung hỗ trợ này dựa trên kinh nghiệm hỗ trợ nhập khẩu công nghệ của một số nước tiên tiến trong khu vực và thực tiễn trong nước. Trong đó, có ba nội dung hỗ trợ quan trọng đối với tổ chức, doanh nghiệp hiện nay, cụ thể:

a) Mua quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh; giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.

b) Mua các đối tượng công nghệ: Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ;  phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu; giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ; 

c) Mua máy móc, thiết bị đi kèm với một trong các đối tượng tại điểm b khoản này.

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ
Dự thảo Quyết định đề xuất 02 nguồn kinh phí chính để hỗ trợ nhập khẩu và quy trình thủ tục để hỗ trợ từ hai nguồn này là khác nhau.

Thứ nhất là nguồn kinh phí từ các quỹ, chương trình, đề án do Bộ, ngành, địa phương quản lý. Đối với nguồn này, Dự thảo chỉ quy định chung là hồ sơ, trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định hiện hành. Hiện nay, các quỹ, chương trình, đề án đang được các Bộ, ngành triển khai sẽ hỗ trợ nhập khẩu công nghệ (nếu có) theo hành lang hiện hành.
Nguồn kinh phí chính mà Dự thảo dự kiến sử dụng để hỗ trợ nhập khẩu là:

 a) Nguồn ngân sách của những địa phương không nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương (hiện nay có 16 địa phương): các địa phương này phải đảm bảo kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ. 
b) Với những địa phương còn nhận nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: các địa phương cân đối ngân sách hàng năm để thực hiện chính sách hỗ trợ.

Việc sử dụng kinh phí ngân sách của các bộ, ngành, địa phương là phù hợp và đồng bộ với quy định về các bộ, ngành, địa phương đưa ra danh mục công nghệ cần nhập khẩu đề xuất ở trên.
4. Về cơ quan xử lý hồ sơ, xem xét quyết định hỗ trợ nhập công nghệ (Điều 4 Dự thảo)
Đồng bộ với việc các bộ, ngành, địa phương lựa chọn, xác định các công nghệ cần nhập khẩu, sử dụng nguồn kinh phí của mình để hỗ trợ, Điều 4 Dự thảo quy định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhập khẩu công nghệ của các tổ chức, doanh nghiệp là đơn vị chức năng được Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền. Việc quy định này giúp các Bộ, ngành, địa phương chủ động lựa chọn, ủy quyền đơn vị chức năng phù hợp để triển khai hoạt động hỗ trợ nhập khẩu công nghệ của mình.
5. Các chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ cụ thể (Điều 5 đến Điều 12 của Dự thảo)
Trên cơ sở phân tích thực trạng năng lực công nghệ của các ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp, căn cứ vào các chính sách hỗ trợ hiện hành liên quan đến hoạt động nhập khẩu công nghệ và kinh nghiệm của các quốc gia phát triển trong khu vực và trên thế giới về nhập khẩu và chuyển giao công nghệ, Dự thảo đã đề xuất các chính sách hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Chính sách hỗ trợ trực tiếp một phần kinh phí nhập khẩu công nghệ (Điều 5 Dự thảo), cụ thể:

+ Nội dung hỗ trợ: mua bí quyết, sáng chế, thiết kế, giống cây trồng là vật liệu nhân giống nhằm đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới.
+ Mức hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ đến 50% kinh phí để mua nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng.
+ Điều 5 Dự thảo quy định rõ các điều kiện để được hỗ trợ, hồ sơ, trình tự thủ tục để nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí ngân sách của các bộ, ngành, địa phương.

b) Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại để nhập công nghệ kèm theo máy móc, thiết bị phục vụ đổi mới, nâng cấp, thay thế một phần dây chuyền sản xuất (Điều 6 Dự thảo)
 + Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn bằng đồng Việt Nam để nhập công nghệ gắn kèm máy móc, thiết bị nhằm đổi mới, nâng cấp, thay thế một phần dây chuyền sản xuất.

+ Mức vay, mức hỗ trợ lãi suất, thời gian hỗ trợ: Dự thảo quy định mức vay tối đa bằng 100% giá trị công nghệ gắn kèm với thiết bị, máy móc. Tổ chức, doanh nghiệp được hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn trong hai năm đầu, 50% trong năm thứ ba.
Dự thảo cũng quy định mức lãi suất cho vay thương mại của các ngân hàng để mua công nghệ kèm theo máy móc, thiết bị là mức lãi suất cho vay thấp nhất trong sản xuất, kinh doanh cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ của ngân hàng thực hiện cho vay và công bố công khai.

+ Điều 6 Dự thảo đã quy định rõ các điều kiện để được hỗ trợ, hồ sơ, trình tự thủ tục để nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí ngân sách của các bộ, ngành, địa phương.

c) Chính sách bù lãi suất 3%/năm để nhập khẩu công nghệ phục vụ dự án đầu tư mới thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư (Điều 7 Dự thảo)
+ Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ lãi suất 3%/năm đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn bằng đồng Việt Nam để nhập công nghệ có gắn kèm hoặc không gắn kèm máy móc, thiết bị nhằm triển khai dự án đầu tư mới thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
+ Thời gian, hạn mức vốn vay được hỗ trợ:
a) Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư phù với đặc điểm sản xuất kinh doanh của dự án nhưng không quá 10 năm. 

b) Hỗ trợ lãi suất đối với 85% phần vốn mua công nghệ gắn kèm hoặc không gắn kèm máy móc, thiết bị (ngoài các ưu đãi đối với ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư).

c) Mức vốn vay đầu tư mua công nghệ có gắn kèm hoặc không gắn kèm máy móc, thiết bị không vượt quá 100 tỷ đồng cho 01 dự án.

Dự thảo quy định ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay khách hàng trả nợ đúng hạn. Ngân sách nhà nước không thanh toán phần lãi phát sinh do khách hàng không hoàn trả lại vốn gốc theo thời hạn quy định.
+ Điều 7 Dự thảo đã quy định rõ các điều kiện để được hỗ trợ, hồ sơ, trình tự thủ tục để nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí ngân sách của các bộ, ngành, địa phương.

d) Chính sách hỗ trợ nhập khẩu công nghệ kết hợp nghiên cứu giải mã, làm chủ, thích nghi, phát triển công nghệ nhập (Điều 8 Dự thảo)

+ Nội dung hỗ trợ: nhập công nghệ kết hợp với hoạt động nghiên cứu giải mã, làm chủ và phát triển công nghệ nhập.

+ Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ thông qua xây dựng và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bằng nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ. Đối với trường hợp doanh nghiệp tự đầu tư nhập khẩu, tự đầu tư nghiên cứu giải mã, làm chủ và phát triển công nghệ nội sinh dựa trên công nghệ nhập, Nhà nước xem xét mua lại các kết quả nghiên cứu của doanh nghiệp theo các quy định hiện hành.
+ Điều 8 Dự thảo đã quy định rõ hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền hỗ trợ khi triển khai chính sách này.

đ) Điều 9 Dự thảo quy định về việc ưu tiên cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để nhập khẩu công nghệ triển khai dự án đầu tư nếu dự án đầu tư này thuộc Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

e) Điều 10 Dự thảo quy định các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu đối với một số nội dung liên quan đến hoạt động nhập khẩu công nghệ.  

f) Điều 11 và Điều 12 của Dự thảo tập trung quy định về các chính sách nhằm phát triển hệ sinh thái hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ, nâng cao năng lực công nghệ cụ thể như hỗ trợ:

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ, chuyên gia công nghệ, mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ

+ Tìm kiếm, phổ biến công nghệ nhập khẩu, được làm chủ thông qua các hình thức khác nhau (tham dự Hội thảo, hội chợ công nghệ; cử chuyên gia đi đào tạo; thuê chuyên gia nước ngoài; thuê tư vấn công nghệ; khai thác sáng chế;..)

+ Đào tạo, bồi dưỡng về chuyển giao công nghệ, giải mã, làm chủ, thích nghi và phát triển công nghệ nhập

+ Kiểm định công nghệ, xác định các công nghệ cần đổi mới.

+ Phổ biến, nhân rộng công nghệ sau khi thích nghi, làm chủ.

6. Tổ chức thực hiện

Điều 13 Dự thảo quy định trách nhiệm cho các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan trong việc chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai các quy định tại Quyết định này. 
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng xem xét, quyết định.
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� Theo tính toán của Viện Nghiên cứu kinh tế trung ương, tính trung bình trong tổng số công nghệ chuyển giao có 97% là từ mua bán trực tiếp, tỷ lệ này cơ bản không thay đổi từ 2011 đến nay.


� Việt Nam: Tăng cường Năng lực cạnh tranh và liên kết của doanh nghiệp vừa và nhỏ, WB, 2017


� Hàn Quốc chính thức nhập công nghệ từ năm 1962 và mất 30 năm (qua các thập kỷ 70, 80 và 90) để trở thành một quốc gia có có khả năng tự tạo ra công nghệ mới từ nghiên cứu và phát triển trong nước. Trong giai đoạn 1980-1990, số hợp đồng nhập công nghệ vào Hàn Quốc bình quân tăng 15%/năm, chủ yếu từ Nhật và Mỹ chiếm gần 80%, tập trung vào các lĩnh vực cơ khí chính xác, điện, điện tử, đóng tầu, chế tạo ô tô, lọc dầu, luyện kim và hóa chất. Hoạt động nhập công nghệ ở Maylaysia bắt đầu được chú trọng từ năm 1985 với việc ban hành nhiều chương trình và chính sách hỗ trợ nhập và cải tiến công nghệ nhập nhằm phát triển một số ngành ưu tiên, bao gồm: điện tử công nghiệp; công nghệ sinh học phục vụ sản xuất dược phẩm và chế biến thực phẩm; sản phẩm quang-điện tử; sản phẩm vật liệu mới… 
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